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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 3 NĂM 2 KHÓA II KHOA ĐTTX

Môn : Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa)
1/ 若爲塵垢所阻，則汗泄不暢，故沐浴宜勤。

Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng, cố mộc dục nghi cần: Nếu bị bụi dơ ngăn trở thì mồ hôi tiết ra không thông suốt, cho nên việc tắm gội nên chăm.

2/ 沐浴不特除垢，又能助血液之流通。

Mộc dục bất đặc trừ cấu, hựu năng trợ huyết dịch chi lưu thông: Tắm gội, chẳng những trừ được dơ, mà còn có thể giúp cho sự lưu thông của huyết dịch (máu).

3/ 人之身體，以運動而日健。

Nhân chi thân thể, dĩ vận động nhi nhật kiện: Thân thể con người nhờ vận động mà ngày càng mạnh khỏe. 

4/ 運動之有益者，莫如體操。

Vận động chi hữu ích giả, mạc như thể thao: Vận động có ích, không bằng gì thể thao. 

5/ 體操能活血脈，強筋骨，又能助全體之發育。

Thể thao năng hoạt huyết mạch, cường cân cốt, hựu năng trợ toàn thể chi phát dục: Thể thao làm hoạt động các mạch máu, làm mạnh gân cốt, lại có thể giúp vào sự trưởng thành của toàn thân thể. 

6/ 米多少，用斗量。布長短，用尺量。

Mể đa thiểu, dụng đẩu lượng. Bố trường đoản, dụng xích lượng: Gạo nhiều ít, dùng đấu đong. Vải dài ngắn, dùng thước đo. 

7/ 米十升，為一斗。布十寸為一尺。

Mễ thập thăng, vi nhất đẩu. Bố thập thốn, vi nhất xích: Mười thưng gạo là một đấu. Mười tất vải là một thước. 

8/ 有老人，提竹籃，入市中，買魚一尾。

Hữu lão nhân, đề trúc lam, nhập thị trung, mãi ngư nhất vĩ: Có một ông già xách cái giỏ tre, đi vào trong chợ, mua một con cá.

9/ 有老人，入市中，買魚一尾，步行還家。

Hữu lão nhân, nhập thị trung, mãi ngư nhất vĩ, bộ hành hoàn gia: Có một ông già đi vào trong chợ, mua một con cá, (rồi) đi bộ về nhà.

10/ 玻璃缸中，金魚兩尾。小猫來，欲捕魚。

Pha ly cang trung, kim ngư lưỡng vĩ. Tiểu miêu lai, dục bộ ngư: Trong chậu pha lê, hai con cá vàng. Con mèo nhỏ đến, muốn bắt cá. 

11/ 小猫來，欲捕魚。我入室，猫逃去。

Tiểu miêu lai, dục bộ ngư ngã nhập thất, miêu đào khứ: Con mèo nhỏ đến, muốn bắt cá. Tôi vào nhà, mèo trốn đi.

12/ 有客至，看我父。我迎客，入室内。

Hữu khách chí, khán ngã phụ. Ngã nghênh khách, nhập thất nội: Có khách đến, thăm cha tôi. Tôi rước khách vào trong nhà. 

13/ 父見客，問姓名。父坐右，客坐左。

Phụ kiến khách, vấn tính danh. Phụ tọa hữu, khách tọa tả: Cha trông thấy khách, hỏi họ tên. Cha ngồi bên phải, khách ngồi bên trái. 

14/ 新書一册。先生講，學生聽。

Tân thư nhứt sách. Tiên sinh giảng, học sinh thính: Một cuốn sách mới. Thầy giảng, trò nghe. 

15/ 新書一册。先生先讀字音，後解字義。

Tân thư nhứt sách. Tiên sinh tiên độc tự âm, hậu giải tự nghĩa: Một cuốn sách mới. Thầy trước đọc âm chữ, sau giải thích nghĩa chữ.

16/ 明月將出，蟲聲四起，其聲不一。

Minh nguyệt tương xuất, trùng thanh tứ khởi, kỳ thanh bất nhất: Trăng sáng sắp mọc, tiếng côn trùng nổi lên bốn phía, tiếng của nó không giống nhau. 

17/ 蟲聲四起，時高時低，時遠時近。

Trùng thanh tứ khởi. Thời cao thời đê, thời viễn thời cận:  Tiếng côn trùng nổi lên bốn phía, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần. 

18/ 秋日新晴，群雁南來。高飛天空。

Thu nhập tân tình, quần nhạn nam lai, cao phi thiên không: Ngày thu trời vừa quang tạnh, những con nhạn từ phương nam đến, bay cao trên bầu trời.  

19/ 群雁南來，高飛天空，或如一字，或如人字。

Quần nhạn nam lai, cao phi thiên không, hoặc như nhất tự, hoặc như nhân tự: Những con nhạn từ phương nam đến. (Chúng) bay cao trên bầu trời, hoặc giống chữ nhất (一), hoặc giống chữ nhân(人).  

20/ 園中花，先後開。桃花紅，李花白，桂花黄。

Viên trung hoa, tiên hậu khai. Đào hoa hồng, lý hoa bạch, quế hoa hoàng: Hoa trong vườn, nở trước nở sau. Hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng, hoa quế màu vàng. 

21/ 園中花，先後開。菊有多種，顏色不同。

Viên trung hoa, tiên hậu khai. Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng: Hoa trong vườn, nở trước nở sau. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau.  

22/ 桃花紅，李花白，桂花黄。菊有多種，顏色不同。

Đào hoa hồng, lý hoa bạch, quế hoa hoàng. Cúc hữu đa chủng, nhan sắc bất đồng: Hoa đào màu đỏ, hoa mận màu trắng, hoa quế màu vàng. Hoa cúc có nhiều giống, màu sắc không giống nhau.  

23/ 釋迦是佛之姓，牟尼是佛之名。我國譯為“能仁寂默”。

Thích Ca thị Phật chi tính. Mâu Ni thị Phật chi danh. Ngã quốc dịch vi năng nhân tịch mặc: Thích Ca là họ của Phật, Mâu Ni là tên của Phật. Nước ta (Trung Quốc) dịch là “Năng nhân tịch mặc”.   

24/ 我國譯為“能仁寂默”。能即能力，仁即慈悲。

Ngã quốc dịch vi năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi: Nước ta (Trung Quốc) dịch là “Năng nhân tịch mặc”. Năng nghĩa là năng lực, nhân nghĩa là từ bi.  

25/ 寂者，不為苦樂所動；默者，不為煩惱所擾。

Tịch giả, bất vi khổ lạc sở động; mặc giả, bất vi phiền não sở nhiễu: Tịch là không bị những điều khổ vui làm giao động. Mặc là không bị phiền não làm rối loạn. 

26/ 自度，度他，功德圓滿。故號釋迦牟尼。

Tự độ độ tha, công đức viên  mãn. Cố hiệu Thích Ca Mâu Ni: (Phật) tự độ cho mình và độ cho người khác, công đức tròn đủ, cho nên hiệu là Thích Ca Mâu Ni. 

27/ 我輩既是佛之弟子，應學佛之能仁寂默，纔算真正佛子。

Kim ngã bối ký thị Phật chi đệ tử, tức ưng học Phật chi Năng nhân tịch mặc, tài toán chân chánh Phật tử: Ngày nay, chúng ta đã là đệ tử của Ngài thì phải học theo cái đức tánh “Năng nhơn Tịch mặc” của Ngài, thế mới đáng gọi là một Phật tử chơn chánh.

28/ 羅漢有三義：一、破三毒賊；二、應人天供；三、來世不生。

La hán hữu tam nghĩa: nhất, phá tam độc tặc; nhị, ứng nhân thiên cúng; tam, lai thế bất sanh: La hán có ba nghĩa: 1- Phá giặc tam độc (tham, sân và si); 2- Đáng thọ sự cúng dường của người và trời; 3- Đời sau không còn sanh tử (luân hồi) nữa.

29/ 菩薩是印度語，我國譯為覺有情。覺即覺悟，有情即眾生。

Bồ tát thị Ấn Độ ngữ, ngã quốc dịch vi giác hữu tình. Giác tức giác ngộ, hữu tình tức chúng sanh: Bồ tát là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là  “Giác hữu tình”. Giác, tức là giác ngộ; Hữu tình là chúng sanh. 

30/ 言其以佛法教人，能令眾生開悟，出苦海也。

Ngôn kỳ dĩ Phật Pháp giáo nhân, năng linh chúng sanh  khai ngộ, xuất khổ hải dã: Nghĩa là Bồ tát đem Phật pháp dạy người và có năng lực khiến cho chúng sanh được khai ngộ và ra khỏi biển khổ. 
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